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b
 NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài

        Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 


Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;


Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Pháp Lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối ngày 18 tháng 3 năm 2013;


Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài,
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài (sau đây gọi là đầu tư gián tiếp ra nước ngoài).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nhà đầu tư gồm các đối tượng sau:

a) Tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Cá nhân là công dân có quốc tịch Việt Nam thuộc đối tượng được tham gia chương trình cổ phiếu thưởng phát hành ở nước ngoài.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước tham gia quản lý hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo các hình thức đầu tư quy định tại Nghị định này.

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Công cụ đầu tư là loại chứng khoán, giấy tờ có giá khác được phép đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.
2. Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc tổ chức tự doanh thực hiện mua, bán chứng khoán và giấy tờ có giá khác ở nước ngoài hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài cho chính mình.
3. Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc tổ chức kinh tế giao vốn bằng ngoại tệ cho tổ chức nhận ủy thác ở trong nước (sau đây gọi là tổ chức nhận ủy thác) thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư.
4. Hợp đồng ủy thác đầu tư là thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức ủy thác và tổ chức nhận ủy thác về việc tổ chức ủy thác giao vốn bằng ngoại tệ cho tổ chức nhận ủy thác thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

5. Tỷ lệ đầu tư an toàn là tỷ lệ đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tối đa tính trên tỷ lệ % so với vốn điều lệ thực có hoặc vốn chủ sở hữu hoặc quy mô tài sản của tổ chức tự doanh.
6. Tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hàng năm là tổng số ngoại tệ tối đa của nền kinh tế được sử dụng để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo các phương thức đầu tư quy định tại Nghị định này.

7. Hạn mức tự doanh là số tiền bằng ngoại tệ tối đa hàng năm mà tổ chức tự doanh được sử dụng để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

8. Hạn mức nhận ủy thác là số tiền bằng ngoại tệ tối đa hàng năm mà tổ chức nhận ủy thác được phép nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

9. Đăng ký hạn mức tự doanh là việc tổ chức tự doanh thực hiện đăng ký hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

10. Xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận bằng văn bản về việc tổ chức tự doanh đã thực hiện đăng ký hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

11. Đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư là việc tổ chức nhận ủy thác đầu tư thực hiện đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

12. Xác nhận đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận bằng văn bản về việc tổ chức nhận ủy thác đầu tư đã thực hiện đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư. 

Điều 4. Áp dụng pháp luật liên quan, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài, tập quán quốc tế

1. Hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua tổ chức nhận ủy thác ở trong nước phải tuân thủ quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 5. Quản lý nhà nước

1. Chính phủ thống nhất quản lý thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại Nghị định này, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, ổn định thị trường ngoại tệ, cân đối vĩ mô của nền kinh tế, phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ và chính sách quản lý ngoại hối trong từng thời kỳ.

2. Trường hợp cần thiết, để đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp để quản lý các hình thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại Nghị định này.


Điều 6. Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của cá nhân

1. Nhà đầu tư là cá nhân có quốc tịch Việt Nam chỉ được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình cổ phiếu thưởng phát hành ở nước ngoài.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể về quy trình, thủ tục tham gia chương trình cổ phiếu thưởng và chuyển tiền ra nước ngoài của nhà đầu tư là cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 7. Phương thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh tế theo quy định tại Nghị định này được thực hiện theo các phương thức sau:

1. Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
2. Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 

Điều 8. Hình thức đầu tư gián tiếp ở nước ngoài

Tổ chức tự doanh và tổ chức nhận ủy thác đầu tư được đầu tư gián tiếp ở nước ngoài theo các hình thức sau:

1. Trực tiếp mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác ở nước ngoài. 

2. Đầu tư thông qua việc mua, bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ở nước ngoài; ủy thác đầu tư thông qua các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

Điều 9. Công cụ đầu tư
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể về loại, tiêu chí lựa chọn công cụ được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong từng thời kỳ.

2. Nhà đầu tư chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào các công cụ đầu tư do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác là ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp chỉ được tự doanh đầu tư, nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào công cụ đầu tư là trái phiếu, các công cụ trên thị trường tiền tệ, không được thực hiện tự doanh đầu tư, nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào cổ phiếu và các công cụ đầu tư khác.

Điều 10. Các trường hợp đầu tư khác
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép tổ chức kinh tế thực hiện các trường hợp đầu tư gián tiếp ra nước ngoài khác với quy định tại Điều 7, 8, 9, 11, 19 và 20 Nghị định này. 

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các trường hợp đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thủ tục đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với các trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 11. Nguồn vốn để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 

1. Nhà đầu tư chỉ được sử dụng ngoại tệ trên tài khoản để thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 
2. Ngân hàng thương mại tự cân đối nguồn ngoại tệ để thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định về trạng thái ngoại tệ, các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

3. Căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ, chính sách quản lý ngoại hối trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cho nhà đầu tư vay vốn bằng ngoại tệ để thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Điều 12. Mở tài khoản để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

1. Mở tài khoản ngoại tệ để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:
Tổ chức tự doanh phải mở 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ tại 01 ngân hàng thương mại được phép tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. 
2. Mở tài khoản ngoại tệ để nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:
a) Tổ chức nhận ủy thác đầu tư phải mở 01 tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ tại 01 ngân hàng thương mại được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;
b) Tổ chức nhận ủy thác đầu tư phải quản lý tách biệt số tiền nhận ủy thác đầu tư của từng nhà đầu tư, quản lý tách biệt số tiền nhận ủy thác đầu tư của nhà đầu tư với số tiền tự doanh đầu tư của chính mình.

3. Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác đầu tư được mở tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của nước sở tại.
4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản để thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 13. Chuyển vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư gián tiếp về Việt Nam
1. Tổ chức tự doanh chỉ được chuyển vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh theo quy định tại Nghị định này. 

2. Tổ chức nhận ủy thác chỉ được chuyển vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này. 

3. Việc chuyển vốn tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp từ hoạt động tự doanh về Việt Nam phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng ngoại tệ mở tại 01 ngân hàng thương mại được phép.
4. Việc chuyển vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp về Việt Nam phải thực hiện thông qua tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ của tổ chức nhận ủy thác mở tại 01 ngân hàng thương mại được phép.
Chương II

TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
Điều 14. Đối tượng được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Các tổ chức được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bao gồm: 
1. Công ty chứng khoán.

2. Công ty quản lý quỹ. 

3. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trừ doanh nghiệp tái bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
4. Ngân hàng thương mại.
5. Công ty tài chính tổng hợp.

6. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. 

Điều 15. Điều kiện để được cấp giấy phép thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 

1. Để được thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức tự doanh phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

2.  Để được cấp giấy phép thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có lãi trong 05 năm liên tục liền trước năm thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập và không có ý kiến ngoại trừ bởi tổ chức kiểm toán do Bộ Tài chính quy định;
b) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt Nam, không có nợ thuế đối với ngân sách nhà nước;
c) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chứng khoán ở trong nước; 

d) Có quy trình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;
đ) Tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;
e) Có cơ sở vật chất, mạng lưới và đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn, kỹ thuật, để đảm bảo thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;
g) Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước (đối với tổ chức kinh tế có sở hữu vốn nhà nước).

3. Để được cấp giấy phép thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Được phép hoạt động ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế;
b) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt Nam, không có nợ thuế với ngân sách nhà nước;
c) Có lãi trong 05 năm liên tục liền trước năm thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập và không có ý kiến ngoại trừ bởi tổ chức kiểm toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định;
d) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chứng khoán ở trong nước;
đ) Tuân thủ quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3% trong 02 năm liền kề trước năm thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;
e) Có cơ sở vật chất, mạng lưới và đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn, kỹ thuật, để đảm bảo thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;
g) Có quy trình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;
h) Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước (đối với ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp có sở hữu vốn nhà nước).
Điều 16. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

1. Bộ Tài chính xem xét cấp, thu hồi giấy phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cấp, thu hồi giấy phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp.
3. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Điều 17. Tỷ lệ đầu tư an toàn

1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong tỷ lệ đầu tư an toàn do Bộ Tài chính quy định.

2. Ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong tỷ lệ đầu tư an toàn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.
Điều 18. Đăng ký hạn mức tự doanh 

1. Tổ chức tự doanh phải đăng ký hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Tổ chức tự doanh chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh bằng văn bản và chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong hạn mức tự doanh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký.
Chương  III
ỦY THÁC ĐẦU TƯ, NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ
GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
Mục 1: Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Điều 19. Đối tượng được ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 Trừ các đối tượng quy định tại Điều 10 và khoản 5 Điều 21 Nghị định này, tổ chức kinh tế chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua hình thức ủy thác đầu tư cho các tổ chức được phép nhận ủy thác đầu tư quy định tại Điều 22 Nghị định này.
Điều 20. Điều kiện để ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
Để được ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sau: 
1. Có lãi trong 5 năm liên tục liền trước năm thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập và không có ý kiến ngoại trừ bởi tổ chức kiểm toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định,;

2. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt Nam, không có nợ thuế đối với ngân sách nhà nước.
3. Có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.
5. Có phương án đầu tư ra nước ngoài được cấp có thẩm quyền của tổ chức kinh tế (như đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên) hoặc cấp có thẩm quyền thông qua theo quy định của pháp luật.

6. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước (đối với trường hợp tổ chức ủy thác là tổ chức kinh tế có sở hữu vốn nhà nước).
Điều 21. Nguyên tắc ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư chỉ được ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho các tổ chức nhận ủy thác quy định tại Điều 22 Nghị định này.

2. Tổ chức ủy thác chỉ được ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào các công cụ đầu tư do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định trong từng thời kỳ và phù hợp với lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính của mình.
3. Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản, trong đó phải quy định rõ số tiền ủy thác, thời hạn ủy thác, công cụ đầu tư, quyền và nghĩa vụ của các bên phù hợp với quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật liên quan.

4. Đồng tiền sử dụng để ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài phải là ngoại tệ.

5. Trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức tự doanh không được thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua tổ chức nhận ủy thác.
6. Tổ chức ủy thác chỉ được ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho 01 tổ chức nhận ủy thác. 

Mục 2: Nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Điều 22. Đối tượng được nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Các đối tượng sau được thực hiện nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

1. Công ty quản lý quỹ.

2. Ngân hàng thương mại.
Điều 23. Điều kiện để được cấp giấy phép thực hiện hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
1. Để được thực hiện hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

2. Tổ chức nhận ủy thác được cấp giấy phép thực hiện hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này (đối với tổ chức nhận ủy thác là công ty quản lý quỹ);
b) Đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này (đối với tổ chức nhận ủy thác là ngân hàng thương  mại);
c) Có quy định nội bộ về quản lý hoạt động nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài, trong đó có nội dung về nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động nhận ủy thác để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;
d) Tổ chức nhận ủy thác có cơ sở vật chất, mạng lưới và đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn, kỹ thuật, để đảm bảo thực hiện nội dung ủy thác;
đ) Đáp ứng các điều kiện khác của pháp luật chuyên ngành về hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Điều 24. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thực hiện hoạt động nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài

1. Bộ Tài chính xem xét cấp, thu hồi giấy phép cho công ty quản lý quỹ được thực hiện hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp, thu hồi giấy phép cho ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
Điều 25. Nguyên tắc nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

1. Hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản, phù hợp với quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Tổ chức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được hưởng phí ủy thác trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, phù hợp với các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài không được sử dụng vốn nhận ủy thác trái với mục đích, nội dung ủy thác được quy định tại hợp đồng ủy thác và quy định tại Nghị định này.

4. Tổ chức nhận ủy thác không được ủy thác lại cho bên thứ ba ở trong nước. 
5. Tổ chức nhận ủy thác có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn tổ chức ủy thác thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo đúng quy định tại Nghị định này.
Điều 26. Đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

1. Tổ chức nhận ủy thác phải đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Tổ chức nhận ủy thác chỉ được nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký hạn mức nhận ủy thác bằng văn bản và chỉ được nhận ủy thác đầu tư trong hạn mức nhận ủy thác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký.

Chương IV

TỔNG HẠN MỨC ĐẦU TƯ, HẠN MỨC TỰ DOANH, HẠN MỨC NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI 

Điều 27. Tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
1. Tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được xây dựng trên các cơ sở sau:

a) Tình hình thực hiện cán cân thanh toán của năm trước và dự báo cán cân thanh toán năm tiếp theo;

b) Quy mô dự trữ ngoại hối Nhà nước;

c) Quy mô vốn đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài năm trước;

d) Quy mô vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam năm trước;

đ) Tình hình đầu tư gián tiếp của Việt Nam ra nước ngoài năm trước; 

e) Đăng ký nhu cầu đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của nhà đầu tư;

g) Tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong năm.

2. Quy trình xây dựng tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: 

 a) Chậm nhất ngày 31/3 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Trường hợp trong khoảng thời gian chưa được Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được phép xem xét, xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác tạm thời cho tổ chức tự doanh đầu tư, tổ chức nhận ủy thác đầu tư tối đa không quá 50% hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác đầu tư đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký năm trước.

Điều 28. Cơ sở xác nhận hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh cho tổ chức tự doanh dựa trên các cơ sở sau:

a) Tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Quy mô vốn, tài sản của tổ chức tự doanh;

c) Quy mô quản lý danh mục tài sản (đối với tổ chức tự doanh là công ty quản lý quỹ); 

d) Tỷ lệ đầu tư an toàn của tổ chức tự doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

đ) Tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục, xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 29. Cơ sở xác nhận hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện xác nhận đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức nhận ủy thác dựa trên các cơ sở sau:

a) Tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Quy mô vốn, tài sản của tổ chức nhận ủy thác đầu tư;

c) Quy mô tài sản các quỹ và danh mục đầu tư mà tổ chức nhận ủy thác là công ty quản lý quỹ đang quản lý; 

d) Tỷ lệ đầu tư an toàn của tổ chức nhận ủy thác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

đ) Hạn mức tự doanh đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký; 

e) Tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ;
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục, xác nhận đăng ký hạn mức nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này. 
Chương IV
THẨM QUYỀN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ NGÀNH, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ 
CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN

Điều 30. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

1. Phê duyệt tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hàng năm.
2. Quyết định cho phép các đối tượng hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.
Điều 31. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đối với hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại Nghị định này.
2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạnh và Đầu tư xây dựng tổng hạn mức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các trường hợp đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại Điều 10 Nghị định này. 

4. Quy định về:

a) Công cụ được phép đầu tư nước ngoài trong từng thời kỳ;
b) Quy trình, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép để thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp;
c) Quy trình, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép để thực hiện hoạt nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với tổ chức nhận ủy thác là ngân hàng thương mại;
d) Tỷ lệ đầu tư an toàn cho tổ chức tự doanh là Ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp;
đ) Quy trình, thủ tục đăng ký hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài;
e) Thủ tục chuyển vốn ra nước ngoài, chuyển vốn và nguồn thu hợp pháp về Việt Nam đối với các trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại Điều 10 Nghị định này;
g) Việc mở và sử dụng tài khoản để thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại Điều 12  Nghị định này.
5. Thực hiện quản lý về ngoại hối đối với hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

6. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

7. Chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của nhà đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng năm về việc thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định này.

Điều 32. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Quy định về quy trình, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép để thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với tổ chức tự doanh là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

2. Quy định về quy trình, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép để thực hiện hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với tổ chức nhận ủy thác là công ty quản lý quỹ. 

3. Quy định về tỷ lệ đầu tư an toàn cho tổ chức tự doanh là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
4. Kiểm tra, thanh tra, giám sát theo thẩm quyền việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư, nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. 

5. Phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tổng hợp, cung cấp số liệu, đánh giá tình hình đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của nhà đầu tư, xây dựng báo cáo Chính phủ hàng năm về việc thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định này.

Điều 33. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, thanh tra, giám sát theo thẩm quyền việc tuân thủ các quy định của pháp luật đối với hoạt động tự doanh đầu tư đầu gián tiếp tư ra nước ngoài, ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của nhà đầu tư.
2. Phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tổng hợp, đánh giá tình hình đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của nhà đầu tư, báo cáo Chính phủ hàng năm về việc thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định này.

Điều 34. Trách nhiệm của nhà đầu tư

1. Tuân thủ quy định tại Nghị định này, các quy định về quản lý ngoại hối, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan khi thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này.

2. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn ngoại tệ sử dụng để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về năng lực pháp lý, năng lực tài chính, hiệu quả kinh tế và rủi ro đối với số vốn sử dụng để tự doanh đầu tư, ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

4. Tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật về chứng khoán, đầu tư và quản lý ngoại hối.

5. Thực hiện yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 35. Trách nhiệm của ngân hàng thương mại được phép, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối
Khi thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho nhà đầu tư, ngân hàng được được phép, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và các chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 36. Chế độ báo cáo

1. Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác đầu tư thực hiện báo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình thực hiện hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác đầu gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này.

2. Ngân hàng thương mại được phép, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nơi nhà đầu tư mở tài khoản để thực hiện tự doanh đầu tư, nhận ủy thác đầu tư) có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Tổ chức tự doanh và tổ chức nhận ủy thác thực hiện báo cáo về tình hình tự doanh đầu tư và nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính.

Điều 37. Thanh tra, kiểm tra, giám sát

1. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, giám sát.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp; tình hình nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của ngân hàng thương mại.
3. Bộ Tài chính thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; tình hình nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ.
Điều 38. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Nghị định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 39. Hướng dẫn và tổ chức thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày… tháng… năm 2015.

Điều 40. Hướng dẫn thi hành
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan đại diện sở hữu vốn nhà nước, các cơ quan quản lý về đầu tư, các cơ quan đăng ký kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai hướng dẫn Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này./.
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